
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233429 Lê Nhựt Anh 22/06/2005 Cần Thơ DH23KTR01

2 239989 Nguyễn Phương Anh 25/01/2004 #N/A DH23XET02

3 236523 Phạm Thị Huỳnh Anh 19/02/2005 Kiên Giang DH23TCN04

4 225639 Trương Thị Mỹ Anh 22/07/2004 Cần Thơ DH22QTS02

5 222442 Nguyễn Hà Mỹ Cơ 13/02/2002 An Giang DH22MAR02

6 221665 Huỳnh Chí Đến 05/04/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

7 224635 Nguyễn Thị Nhật Đoan 11/01/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

8 239910 Nguyễn Thị Thùy Duyên 25/07/2005 #N/A DH23TCN04

9 236421 Danh Huỳnh Tuyết Giang 27/07/2005 Kiên Giang DH23TCN03

10 233105 Phan Khánh Hào 15/06/2005 Hậu Giang DH23KTR01

11 226331 Nguyễn Kim Hậu 29/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

12 220281 Nguyễn Thị Thảo Linh 15/01/2004 Cà Mau DH22MAR02

13 235874 Lê Thị Thảo Ly 07/09/2005 An Giang DH23TCN03

14 221454 Huỳnh Phương Mi 14/05/2004 Bạc Liêu DH22MAR02

15 225533 Huỳnh Thị Như Mơ 19/07/2004 An Giang DH22MAR02

16 223397 Lê Thị Diễm My 30/03/2004 An Giang DH22MAR02

17 223409 Trần Diệu My 04/10/2004 Kiên Giang DH22MAR02

18 225788 Trần Thị Kiều Mỹ 06/02/2004 Đồng Tháp DH22QTS02

19 223547 Huỳnh Mỹ Ngân 15/10/2004 Hậu Giang DH22MAR02

20 226657 Phan Võ Kim Ngân 05/01/2004 Kiên Giang DH22MAR02

21 224549 Trần Thị Kim Ngân 19/01/2004 An Giang DH22MAR02

22 229879 Nguyễn Tuyết Nghi 21/09/2003 Cần Thơ DH22QTS02

23 223395 Đặng Thị Như Ngọc 26/05/2004 An Giang DH22MAR02
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24 235271 Thạch Nguyễn Khánh Ngọc 04/02/2005 Trà Vinh DH23XET02

25 239715 Hồ Thảo Nguyên 25/04/05 Cần Thơ DH23KTR01

26 220887 Trần Thị Thùy Nguyên 15/05/2004 Trà Vinh DH22MAR02

27 222659 Nguyễn Tố Nha 19/01/2004 Kiên Giang DH22MAR02

28 227132 Lê Thị Ngọc Nhi 04/09/2004 Kiên Giang DH22MAR02

29 222282 Đỗ Thị Thùy Nhiên 29/08/2004 Vĩnh Long DH22MAR02

30 221111 Dương Ngọc Nhiên 08/10/2004 Kiên Giang DH22MAR02

31 229797 Đặng Thị Cẩm Như 21/04/2003 Cần Thơ DH22QTK08

32 225444 Trương Thị Huỳnh Như 12/06/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

33 224535 Trần Thị Mỹ Phấn 06/07/2004 Kiên Giang DH22MAR02

34 234768 Huỳnh Tấn Phát 10/07/2005 Bạc Liêu DH23KTR01

35 222357 La Vi Quyên 17/06/2004 Cà Mau DH22MAR02

36 226815 Nguyễn Thị Cẩm Thi 07/05/2004 An Giang DH22MAR02

37 232604 Trần Thị Cẩm Thương 16/10/2005 Hậu Giang DH23KTR01

38 236937 Nguyễn Quốc Toàn 31/03/2005 An Giang DH23KTR01

39 224477 Phan Nguyễn Thùy Trâm 09/07/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

40 221033 Lưu Thúy Trân 02/01/2004 Vĩnh Long DH22MAR02

41 227023 Phạm Yến Trân 19/09/2004 Kiên Giang DH22QTS02

42 225419 Phan Thị Thùy Trang 04/09/2004 Bạc Liêu DH22QTS02

43 237917 Phạm Minh Tuân 21/04/2005 An Giang DH23KTR01

44 234985 Nguyễn Thị Thảo Vy 04/04/2005 Đồng Tháp DH23KTR01

45 220292 Trần Tường Vy 10/03/2004 An Giang DH22MAR02
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